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GHI CHÚ

SỐ CHỮ .../...

1 162233446 Phạm Văn Chất K16KTR 30/12/1989 7.5 Bảy Phẩy Năm

2 172237362 Hà Văn Chiến K17KTR 08/07/1991 V Vắng

3 172237363 Hồ Quang Chính K17KTR 20/08/1993 V Vắng

4 172237387 Nguyễn Hữu Duy K17KTR 02/02/1993 7.0 Bảy

5 172237375 Nguyễn Vi Đình K17KTR 24/09/1993 8.0 Tám

6 172237380 Trần Trung Đức K17KTR 15/06/1993 6.0 Sáu

7 172237410 Phạm Ngọc Huế K17KTR 20/06/1992 8.5 Tám Phẩy Năm

8 172237413 Đỗ Ngọc Hùng K17KTR 20/12/1992 6.0 Sáu

9 172237411 Nguyễn Mạnh Hùng K17KTR 20/02/1993 5.5 Năm Phẩy Năm

10 172238890 Phan Ngọc Huy K17KTR 30/06/1993 V Vắng

11 172237419 Phạm Ngọc Hưng Huy K17KTR 03/06/1993 7.5 Bảy Phẩy Năm

12 172237421 Nguyễn Phước Huy K17KTR 17/04/1988 V Vắng

13 172237422 Hồ Trọng Nguyên Huy K17KTR 08/05/1993 8.3 Tám Phẩy Ba

14 172237423 Lê Văn Huỳnh K17KTR 26/08/1993 V Vắng

15 172237414 Lê Quang Hưng K17KTR 05/05/1991 8.0 Tám

16 172237425 Nguyễn Trung Kiên K17KTR 12/02/1990 8.0 Tám

17 162233514 Ngô Thái Quốc Khánh K16KTR 07/05/1992 6.0 Sáu

18 172237424 Nguyễn Quốc Khánh K17KTR 01/10/1993 V Vắng

19 162233521 Nguyễn Thanh Lâm K16KTR 03/05/1991 8.5 Tám Phẩy Năm

20 152232973 Trần Khánh Linh K15KTR 08/05/1989 6.0 Sáu

21 172237435 Nguyễn Quyết Lợi K17KTR 23/02/1993 V Vắng

22 172237436 Trần Thảo Ly K17KTR 14/10/1992 6.0 Sáu

23 172237439 Lưu Xuân Mạnh K17KTR 28/12/1992 7.0 Bảy

24 172237441 Đào Đức Nam K17KTR 04/01/1993 8.5 Tám Phẩy Năm

25 172237452 Đặng Thị Thuỳ Ni K17KTR 03/01/1992 9.0 Chín

26 162233549 Trần Đỗ Ánh Ngọc K17KTR 03/08/1992 9.0 Chín

27 152232887 Nguyễn Vũ Nguyên K17KTR 10/07/1991 9.0 Chín

28 162233553 Hồ Văn Nhàn K16KTR 26/10/1992 5.5 Năm Phẩy Năm

29 172237450 Nguyễn Đức Nhẫn K17KTR 02/09/1992 5.5 Năm Phẩy Năm

30 172237454 Lê Khắc Hoàng Oanh K17KTR 17/02/1992 6.0 Sáu

31 172237458 Hoàng Lương Phúc K17KTR 20/04/1993 7.0 Bảy

32 172237460 Nguyễn Quang Phục K17KTR 15/01/1993 7.0 Bảy

33 172237461 Nguyễn Văn Phước K17KTR 07/06/1993 7.5 Bảy Phẩy Năm

CHUYÊN NGÀNH : KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KỲ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12/2016
HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTN

MÔN THI : MÔN 3 ( KHOA HỌC MÁC _LÊNIN & TTHCM ) 

STT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH

1/2



GHI CHÚ
SỐ CHỮ .../...

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
STT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH

34 162233570 Lê Phước Quốc K16KTR2 26/04/1990 7.0 Bảy

35 162236834 Tô Ngọc Quốc K17KTR 10/10/1990 V Vắng

36 172237465 Nguyễn Văn Quốc K17KTR 26/07/1992 8.0 Tám

37 172237466 Nguyễn Văn Quý K17KTR 05/05/1992 9.0 Chín

38 172237467 Lương Thanh Quyên K17KTR 13/07/1990 8.0 Tám

39 172237468 Lê Bá Quyền K17KTR 26/10/1992 8.5 Tám Phẩy Năm

40 172237471 Trương Ngọc Sơn K17KTR 26/04/1993 9.0 Chín

41 162233575 Cao Thiên Sơn K17KTR 28/07/1992 6.0 Sáu

42 152233049 Tống Văn Sơn K17KTR 20/04/1990 V Vắng

43 172237473 Trần Xuân Tài K17KTR 22/05/1992 6.0 Sáu

44 172237475 Bùi Hồng Tâm K17KTR 29/08/1991 6.0 Sáu

45 172237474 Lương Văn Tâm K17KTR 18/10/1993 9.0 Chín

46 172237477 Lê Đăng Tân K17KTR 19/08/1991 8.0 Tám

47 172237478 Võ Ngọc Tân K17KTR 20/08/1993 8.5 Tám Phẩy Năm

48 162233614 Vũ Văn Tĩnh K16KTR 23/08/1989 8.0 Tám

49 172237495 Đậu Khắc Toàn K17KTR 25/10/1993 6.5 Sáu Phẩy Năm

50 162233617 Giang Văn Toàn K17KTR 20/08/1992 0.0 Không

51 172237497 Trần Quốc Toản K17KTR 02/11/1991 7.0 Bảy

52 172237503 Nguyễn Thế Ngọc Tú K17KTR 04/09/1993 6.0 Sáu

53 172237504 Nguyễn Thanh Tú K17KTR 11/08/1993 5.5 Năm Phẩy Năm

54 172237505 Nguyễn Minh Tuấn K17KTR 07/08/1993 7.0 Bảy

55 152233008 Nguyễn Hoàng Tùng K16KTR 22/01/1991 V Vắng

56 162233633 Trần Duy Tùng K17KTR 20/10/1992 9.0 Chín

57 162233589 Vũ Đức Thành K16KTR 09/10/1992 3.0 Ba

58 162233593 Trần Thị Thanh Thảo K16KTR 17/09/1991 7.0 Bảy

59 172237480 Hoàng Trung Thắng K17KTR 29/11/1993 DC Đình Chỉ

60 172237485 Lê Đức Thiện K17KTR 01/09/1993 5.5 Năm Phẩy Năm

61 162233639 Trương Tấn Vinh K16KTR 09/01/1992 9.0 Chín

62 162237005 Trương Xuân Vinh K16KTR 13/09/1992 8.5 Tám Phẩy Năm

63 172237519 Tô Quang Vinh K17KTR 20/02/1992 6.0 Sáu
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